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1, Phân phối chương trình môn Địa lí 9
                                                                Cả năm: 53 tiết
                                                                HỌC KÌ I: 18 tuần x2 tiết/ tuần =36
                                                                HỌC KÌ II: 17 tuần x1 tiết /tuần =17 tiết
                                                                Số lần KT thường xuyên: 3 lần/ học kỳ
                                                                Kiểm tra giữa kỳ: Tuần 9, 17
  	                                 Kiểm tra cuối kỳ: Tuần 17, 34
	                                                                   HỌC KÌ I
	STT
	CHỦ ĐỀ/ BÀI
	TT tiết
	Tuần
	NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH
	LÍ DO/ THIẾT BỊ
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT

	1

	Bài 1: Cộng đồng các dân tộc Việt Nam
	1
	1
	Trình bày đặc điểm phân bố các dân tộc Việt Nam
	Theo chương trình GDPT 2018
Tập tranh các dt
	-Nêu được một số đặc điểm về dân tộc
-Thu thập thông tin về một số dân tộc ít người

	2
	Bài 2: Dân số và gia tăng dân số
	2
	
	-Vẽ và nhận xét được biểu đồ về gia tăng dân số
-Phân tích sự thay đổi cơ cấu tuổi và giới tính của dân cư (thêm vào mục III)
	Theo chương trình GDPT 2018
Tranh dân số
	-Trình bày một số đặc điểm dân số nước ta
-Vẽ và phân tích biểu đồ dân số

	3
	Bài 3: Phân bố dân cư và các loại hình quần cư
	3
	2
	-Đọc bản đồ dân số VN
-Trình bày sự khác biệt giữa quần cư thành thị và nông thôn
	Theo chương trình GDPT 2018
LĐ dân cư
	-Trình bày được sự phân bố dân cư
-Sử dụng kĩ năng bản đồ

	4
	Bài 4: Lao động và việc làm. Chất lượng cuộc sống
	4
	
	Trình bày được nguồn lao động VN
	
	-Trình bày được đặc điểm về nguồn lao động VN và sử dụng lao động
-Biết được chất lượng cuộc sống ở VN còn thấp, không đồng đều
-Phân tích biểu đồ, bảng số liệu

	5
	Bài 5: Thực hành: Phân tích và so sánh tháp dân số 4năm 1989 và 1999
	5
	3
	
	Tháp tuổi
	So sánh hai tháp tuổi và biết được sự thay đổi cơ cấu nhóm tuổi ở VN

	6
	Bài 6: Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam 

	6
	
	– Mục I – Khuyến khích HS tự học
	Theo HD của Bộ giáo dục
LĐ kinh tế
	Thấy được sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế là nét đặc trưng của công cuộc đổi mới

	7
	Bài 7: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp
	7
	4
	
	LĐ tự nhiên VN
	-Phân tích được các nhân tố tự nhiên và xã hội ảnh hưởng đên phát triển kinh tế nước ta

	8
	Bài 8: Sự phát triển và phân bố nông nghiệp
KTTX
	8
	
	-Tìm kiếm thông tin, viết báo cáo ngắn về một số mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả
-Trình bày được ý nghĩa của việc phát triển nông nghiệp xanh( dạy bổ sung vào bài )
	Theo chương trình GDPT 2018
LĐ nông nghiệp
	-Tìm kiếm thông tin viết báo cáo ngắn về một số mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả
-Trình bày được ý nghĩa của việc phát triển nông nghiệp xanh  

	9
	Bài 9: Sự phát triển và phân bố sản xuất lâm nghiệp , thuỷ sản 
Lồng ghép vấn đề bảo vệ tài nguyên rừng

	9
	5
	Câu hỏi 3: phần câu hỏi và bài tập - Thay đổi câu hỏi thành vẽ biểu đồ hình cột
-Phân tích được đặc điểm phân bố tài nguyên rừng và nguồn lợi thủy sản Dạy bổ sung vào muc I.1 và II.1)
	Theo HD của Bộ giáo dục
-Theo chương trình GDPT 2018 
LĐ nông nghiệp

	-Biết được rừng nước ta có nguy cơ cạn kiệt và biện pháp phát triển nghề rừng
-Những thuận lợi và khó khăn ảnh hưởng tớ sự phát triển và phân bố thủy sản


	10
	Bài 10: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng.
Phân theo các loại cây, sự tăng trưởng của đàn gia súc, gia cầm
	10
	
	
	Thước, com pa
	-Nắm được cách vẽ biểu đồ cơ cấu và biểu đồ đường
-Biết cách nhận xét biểu đồ, bảng số liệu

	11
	Bài 11: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp
	11
	6
	
	LĐ tự nhiên
	-Phân tích các nhân tố tự nhiên và xã hội ảnh hưởng đến phát triển kinh tế

	12
	Bài 12: Sự phát triển và phân bố công nghiệp 
KTTX

	12
	
	Mục II – Các ngành công nghiệp trọng điểm; phần 3 : Một số ngành công nghiệp nặng khác: Không dạy 
Câu hỏi 3 - phần câu hỏi và bài tập (Không yêu cầu HS trả lời)
-Vấn đề phát triển công nghiệp xanh, giải thích tại sao cần phát triển công nghiệp xanh
	Theo HD của Bộ giáo dục 

-Theo chương trình GDPT 2018
LĐ công nghiệp

	-Trình bày thành tựu sản xuất công nghiệp, cơ cấu ngành
-Xác định trên bản đồ các trung tâm công nghiệp chính.
-Giải thích tại sao cần phát triển công nghiệp xanh

	13
	Bài 13: Vai trò đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụ
	13
	7
	
	LĐ dịch vụ
	- Biết được cơ cấu và sự phát triển ngày càng đa dạng của dịch vụ
- Hiểu được vai trò quan trọng của dịch vụ

	14
	Bài 14: Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông 

	14, 15
	7, 8
	Bài dài , tách theo chương trình nhà trường
[bookmark: _GoBack]Lấy VD về GTVT và BCVT gắn với QPAN
	LĐ giao thông
	- Trình bày tình hình phát triển GTVT
- Xác định trên bản đồ một số tuyến đường quan trọng, sân bay, cảng biển lớn.
- Trình bày được sự phát triển ngành bưu chính viễn thông. 

	15
	Bài 15: Thương mại và du lịch
	16
	
	Phân tích được một số xu hướng phát triển mới trong ngành thương mại và du lịch
	-Theo chương trình GDPT 2018
LĐ du lịch
	- Trình bày đặc điểm của ngành
- Phân tích được một số xu hướng phát triển mới trong ngành thương mại và du lịch ( Dạy bổ sung vào bài)

	16
	 Ôn tập giữa kỳ I
	17
	9
	
	
	- Hệ thống hóa kiến thức và kĩ năng từ bài 1- bài 14


	17
	Kiểm tra giữa kỳ I
	18
	
	
	
	


	18
	Bài 16: Thực hành: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế
	19
	10
	
	
	- Nắm được cách vẽ biểu đồ miền


	19
	Bài 17: Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ
	20
	
	-Vẽ sơ đồ tư duy thể hiện thế mạnh về tự nhiên để phát triển KTXH
-Nhận xét đặc điểm nổi bật về thành phần DT , phân bố dân cư và chất lượng cuộc sống
	-Theo chương trình GDPT 2018
LĐ tự nhiên vùng
	- Nhận biết vị trí địa lí, giới hạn
- Trình bày đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, dân cư xã hội và những thuận lợi, khó khăn đối với phát triển kinh tế.

	20
	Bài 18: Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ (tiếp theo)
Bài 19: Cả bài
	21
	11
	


Không yc hs làm
	
	- Trình bày thế mạnh kinh tế của vùng
- Phân tích bản đồ về sự phân bố của các ngành KT

	21
	Bài 20: Vùng đồng bằng sông Hồng
Lồng ghép vấn đề dân số với môi trường và tài nguyên
KTTX
	22
	
	Phân tích được vấn đề đô thị hóa ở ĐBSH, vị thế, thế mạnh của thủ đô Hà Nội
	-Theo chương trình GDPT 2018
	- Nhận biết vị trí địa lí, giới hạn
- Trình bày đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, dân cư xã hội và những thuận lợi, khó khăn đối với phát triển kinh tế.
- Phân tích được vấn đề đô thị hóa ở ĐBSH, vị thế, thế mạnh của thủ đô Hà Nội

	22


	Bài 21: Vùng đồng bằng sông Hồng (tiếp theo)


	23
	12
	Sưu tầm tư liệu và trình bày được vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ
	-Theo chương trình GDPT 2018
	- Trình bày được đặc điểm phát triển kinh tế, nêu tên các trung tâm kinh tế lớn
- Xác định vị trí của vùng kinh tế trọng điểm, phân tích biểu đồ, bản đồ

	23
	Bài 22: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ mối quan hệ giữa dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người
	24
	
	
	
	

	24
	Bài 23: Vùng Bắc Trung Bộ
	25
	13
	Trình bày được vấn đề phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu 
( bổ sung mục II)
	-Theo chương trình GDPT 2018
	- Nhận biết vị trí địa lí, giới hạn
- Trình bày đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, dân cư xã hội và những thuận lợi, khó khăn đối với phát triển kinh tế.

	25
	Bài 24: Vùng Bắc Trung Bộ (tiếp theo)
	26
	
	Phân tích được thế mạnh về du lịch của vùng BTB (Bổ sung mục IV)
	-Theo chương trình GDPT 2018
	- Trình bày được đặc điểm phát triển kinh tế, nêu tên các trung tâm kinh tế lớn
- Xác định vị trí của vùng kinh tế trọng điểm, phân tích biểu đồ, bản đồ
- Phân tích được thế mạnh về du lịch của vùng BTB (Bổ sung mục IV)

	26
	 Bài 25: Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ 
	27
	



14
	Sử dụng sơ đồ tư duy để phân tích được ảnh hưởng của nạn hạn hán và sa mạc hóa đối với sự phát triển KTXH ở vùng khô hạn Ninh Thuận- Bình Thuận (Bổ sung vào mục II)
	-Theo chương trình GDPT 2018
	- Sử dụng sơ đồ tư duy để phân tích được ảnh hưởng của nạn hạn hán và sa mạc hóa đối với sự phát triển KTXH ở vùng khô hạn Ninh Thuận- Bình Thuận (Bổ sung vào mục II)

	27
	Bài 26: Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ (tiếp theo)
	28
	
	
	
	- Trình bày được đặc điểm phát triển kinh tế, nêu tên các trung tâm kinh tế lớn
- Xác định vị trí của vùng kinh tế trọng điểm, phân tích biểu đồ, bản đồ

	28
	Bài 27: Thực hành: Kinh tế biển của Bắc Trung Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ
	29
	15



15,16
	
	
	- Nắm được sự phát triển kinh tế biển của hai vùng, so sánh thế mạnh về biển

	29
	Chủ đề: Bài 28-29: Vùng Tây Nguyên 
	30,31
	
	
	
	- Nhận biết vị trí địa lí, giới hạn
- Trình bày đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, dân cư xã hội và những thuận lợi, khó khăn đối với phát triển kinh tế.
- Trình bày được đặc điểm phát triển kinh tế, nêu tên các trung tâm kinh tế lớn
- Xác định vị trí của vùng kinh tế trọng điểm, phân tích biểu đồ, bản đồ

	30
	Ôn tập: các vùng kinh tế và vẽ biểu đồ
	32,33
	16,17
	
	
	- Hệ thống hóa kiến thức và kĩ năng từ bài 17- bài 29 + rèn KN vẽ vầ nhận xét biểu đồ.


	
31
	Kiểm tra học kỳ I
	34
	17
	
	
	- Đề KT,ĐG

	32
	Bài 30: Thực hành: So sánh tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở trung du và miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên
	35
	18
	
	
	- Nắm được tình hình trồng cây công nghiệp lâu năm của hai vùng, so sánh thế mạnh cơ cấu cây trồng của 2 vùng

	33
	Bài 31: Vùng Đông Nam Bộ
	36
	
	-Trình bày được đặc điểm dân cư và đô thị hóa ở vùng ĐNB (Bổ sung vào mục III)
-Nêu được ý nghĩa của việc tăng cường kết nối liên vùng đối với sự phát triển của vùng ( Bổ sung vào mục I)
	-Theo chương trình GDPT 2018
	- Nhận biết vị trí địa lí, giới hạn
-Trình bày đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, dân cư xã hội và những thuận lợi, khó khăn đối với phát triển kinh tế. -Trình bày được đặc điểm dân cư và đô thị hóa ở vùng ĐNB (Bổ sung vào mục III)
- Nêu được ý nghĩa của việc tăng cường kết nối liên vùng đối với sự phát triển của vùng ( Bổ sung vào mục I)


                                                                                               
HỌC KÌ II:
	STT
	CHỦ ĐỀ/ BÀI
	TUẦN
	TIẾT
	NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH
	LÍ DO ĐIỀU CHỈNH
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT

	34
	Bài 32: Vùng Đông Nam Bộ . (tiếp theo)
	37
	19
	
	
	- Trình bày được đặc điểm phát triển kinh tế, nêu tên các trung tâm kinh tế lớn
- Xác định vị trí của vùng kinh tế trọng điểm, phân tích biểu đồ, bản đồ

	35
	Bài 33: Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo)





Bài 34: Cả bài
	38
	20
	- Phân tích được vị thế của thành phố HCM ( Bổ sung vào mục V)
- Tìm kiếm thông tin viết báo cáo ngắn về sự phát triển của vùng KTTĐ phía nam

HD hs tự làm
	-Theo chương trình GDPT 2018
	- Trình bày được đặc điểm phát triển kinh tế, nêu tên các trung tâm kinh tế  lớn
- Xác định vị trí của vùng kinh tế trọng điểm, phân tích biểu đồ, bản đồ
- Phân tích được vị thế của thành phố HCM ( Bổ sung vào mục V)
- Tìm kiếm thông tin viết báo cáo ngắn về sự phát triển của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

	36
	Bài 35: Vùng Đồng bằng sông Cửu Long
KTTX
	39
	21
	Tìm hiểu thông tin và phân tích được tác động của biến đổi khí hậu đối với ĐBSCL, đề xuất giải pháp ứng phó (Bổ sung vào mục II)
	-Theo chương trình GDPT 2018
	- Nhận biết vị trí địa lí, giới hạn
- Trình bày đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, dân cư xã hội và những thuận lợi, khó khăn đối với phát triển kinh tế.
- Tìm hiểu thông tin và phân tích được tác động của biến đổi khí hậu đối với ĐBSCL, đề xuất giải pháp ứng phó (Bổ sung vào mục II)

	37
	Bài 36: Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (tiếp theo)
	40
	22
	Trình bày được  về vùng  kinh tế trọng điểm ĐBSCL ( Bổ sung vào cuối bài)
	Theo chương trình GDPT 2018
	- Trình bày được đặc điểm phát triển kinh tế, nêu tên các trung tâm kinh tế  lớn
- Xác định vị trí của vùng kinh tế trọng điểm, phân tích biểu đồ, bản đồ- Trình bày được  về vùng  kinh tế trọng điểm ĐBSCL 
( Bổ sung vào cuối bài)

	38
	Bài 37: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về tình hình sản xuất của ngành thuỷ sản ở sông Cửu Long
KTTX
	41
	23
	
	
	- Biết được thế mạnh trong sản xuất thủy sản của vùng

	39
	Chủ đề tích hợp:
Bài 38-39 
Tìm hiểu chủ quyền và phát triển kinh tế, bảo vệ tài nguyên môi trường biển đảo.

	42, 43
	24
   25
	Trình bày được nội dung phát triển tổng hợp các ngành kinh tế biển
-Ý nghĩa của việc phát triển tổng hợp kinh tế biển đối với việc phát triển tài nguyên  môi trường và giữ vững chủ quyền  và lợi ích hợp pháp của VN ở Biển Đông.
Lấy VD về PT KT biển gắn với nhiệm vụ  QPAN
	Theo chương trình GDPT 2018
	- Biết được các đảo và quần đảo
- Phân tích được ý nghĩa của biển đảo với việc phát triển kinh tế
- Trình bày các hoạt động kinh tế biển và bảo vệ tài nguyên môi trường
- Phân tích bản đồ, sơ đồ để  xác định vị trí phạm vi biển..
-Trình bày được nội dung phát triển tổng hợp các ngành kinh tế biển
- Ý nghĩa của việc phát triển tổng hợp kinh tế biển đối với việc phát triển tài nguyên  môi trường và giữ vững chủ quyền  và lợi ích hợp pháp của VN ở Biển Đông

	40
	Ôn tập
	44
	26
	
	
	- Hệ thống hóa kiến thức và kĩ năng từ bài 31 đến bài 37

	
41
	Kiểm tra giữa kỳ II
	45
	27
	
	
	


	42
	Bài 40: Thực hành
Đánh giá tiềm năng kinh tế của các đảo ven bờ và tìm hiểu về ngành công nghiệp dầu khí
KTTX
	46
	28
	Lấy VD về PT KT biển gắn với nhiệm vụ  QPAN
	
	Biết được tiềm năng kinh tế của các đảo ven bờ và ngành công nghiệp dầu khí.

	43
	Bài 41: Địa lí tỉnh (thành phố Hải Phòng

	47
	29
	
	
	- Nhận biết vị trí địa lí và ý nghĩa của nó đối với phát triển kinh tế xã hội
- Nêu được giới hạn, diện tích của thành phố, các đơn vị hành chính và trung tâm KT
- Trình bày được đặc điểm tự nhiên và thuận lợi , khó khăn đối với phát triển kinh tế

	44
	Bài 42: Địa lí tỉnh (thành phố Hải Phòng  (tiếp theo)
	48
	30
	
	
	Trình bày và giải thích được đặc điểm kinh tế của địa phương

	45
	Bài 43: Địa lí tỉnh (thành phố Hải Phòng  (tiếp theo)
Bài 44: Cả bài
	49
	31
	


HD hs tự làm
	
	Trình bày và giải thích được đặc điểm kinh tế của địa phương

	46
	Ôn tập
	50
	32
	
	
	Hệ thống toàn bộ  kiến thức, kĩ năng của 2 vùng kinh tế  Đông Nam Bộ và ĐB sông Cửu Long, vùng biển đảo

	47
	Kiểm  tra học kì II
	51
	33
	
	
	

	48
	Chủ đề: Đô thị - Lịch sử và hiện tại
	52,53
	34,35
	Chủ đề mới;
Các đô thị hiện đại
-Xu hướng đô thị hoá trên Thế Giới
Đô thị hoá ở Việt Nam, đô thị và phát triển vùng
	Theo yc của CT PT mới 2018
	-Trình bày được vai trò của đô thị đối với sự phát triển vùng, đất nước khu vực.
-Mô tả được quá trình đô thị hoá thời kỳ xẫ hội công nghiệp và hậu công nghiệp
-Nêu được tác động của đô thị hoá đối với sự phát triển kinh tế xã hội.


                                                                                                                                      
                                                                                                                                   Thị Trấn, ngày 20 tháng 08 năm 2023
 
BGH KÍ DUYỆT                                             TỔ CM KÍ DUYỆT                                     	GIÁO VIÊN RÀ SOÁT

         


         Nguyễn Thị Huệ



       Nguyễn Thị  Hương
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